PHỤ LỤC IV
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM
(Dùng cho các cơ sở sản xuất trong ngành sản xuất bia và đồ uống không cồn)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Tên cơ sở sản xuất
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……
	………., ngày     tháng    năm .....


BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố)

I. Thông tin chung
1. Tên cơ sở: (ghi như trong giấy đăng ký kinh doanh): ...........................................

2. Địa chỉ: (địa điểm đặt nhà máy sản xuất): ............................................................

3. Tỉnh, thành phố: .................................................................................................

4. Chủ sở hữu: (Nhà nước/tư nhân/liên danh/100% vốn nước ngoài) ........................

5. Năm bắt đầu hoạt động: ....................................................................................

6. Website: ...........................................................................................................

7. Người đại diện pháp luật: (Tên, chức vụ) ............................................................

8. Người lập báo cáo (Tên, chức vụ) ......................................................................

9. Điện thoại liên hệ ...............................................................................................

10. Email: .............................................................................................................

II. Sản phẩm và sản lượng
1. Loại hình sản xuất (chọn)

...Bia

...Đồ uống không cồn có ga và không có ga

...Đồ uống không cồn không có ga

2. Công suất thiết kế: (Theo quyết định phê duyệt đầu tư, triệu lít/năm).....................

3. Sản phẩm khác ngoài bia và đồ uống không cồn (nước khoáng, nước tinh khiết...):
.............................................................................................................................

4. Sản lượng

	STT
	Sản phẩm
	Đơn vị
	Sản lượng

	
	
	
	Năm báo cáo -1
	Năm báo cáo

	1
	Bia
	1000 lít
	
	

	a
	Bia đóng chai thủy tinh (tất cả các loại bia chưa khử cồn đóng chai thủy tinh)
	1000 lít
	
	

	b
	Bia không cồn (tất cả các loại bia đã khử cồn)
	1000 lít
	
	

	c
	Bia khác (ngoài bia đóng chai thủy tinh và bia không cồn)
	1000 lít
	
	

	2
	Đồ uống không cồn có ga
	1000 lít
	
	

	a
	Đồ uống không cồn có ga đóng chai PET
	1000 lít
	
	

	b
	Đồ uống không cồn có ga đóng chai thủy tinh
	1000 lít
	
	

	c
	Đồ uống không cồn có ga dạng bao gói khác
	1000 lít
	
	

	3
	Đồ uống không cồn không có ga
	1000 lít
	
	

	a
	Đồ uống không cồn không có ga đóng chai PET
	1000 lít
	
	

	b
	Đồ uống không cồn không có ga đóng chai thủy tinh
	1000 lít
	
	

	c
	Đồ uống không cồn không có ga dạng bao gói khác
	1000 lít
	
	

	4
	Nước khoáng, nước tinh khiết*
	
	
	

	5
	Sản lượng quy đổi
	
	
	

	a
	Sản lượng quy đổi theo thành phần điện P(e)
	1000 lít
	
	

	b
	Sản lượng quy đổi theo thành phần nhiệt P(t)
	1000 lít
	
	


* Chỉ yêu cầu đối với các đơn vị sản xuất đồng thời, bia/đồ uống không cồn và nước khoáng, nước tinh khiết mà không tách được điện sử dụng cho lọc tinh cho nước khoáng, nước tinh khiết.
III. Sử dụng năng lượng
1. Nguồn điện:(chọn)

...Điện tự sản xuất

...Điện mua ngoài

2. Nguồn hơi: (Chọn)

... Hơi tự sản xuất

... Hơi mua ngoài

3. Năng lượng tiêu thụ

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Lượng tiêu thụ

	
	
	
	Năm báo cáo -1
	Năm báo cáo

	1
	Điện tiêu thụ
	kWh
	
	

	
	Điện tự sản xuất
	kWh
	
	

	
	Điện mua ngoài
	kWh
	
	

	2
	Hơi
	tấn
	
	

	
	Áp suất hơi
	Bar
	
	


IV. Mức sử dụng năng lượng
1. Mức sử dụng năng lượng (SEC) (xác định theo phụ lục I, II)

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Năm

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	…
	…
	…

	1
	Định mức sử dụng năng lượng áp dụng (Điều 5 Thông tư này)
	MJ/1000
	
	
	
	
	
	

	2
	Mức sử dụng năng lượng thực tế (từ năm 2025 đến năm báo cáo)
	MJ/1000 lít
	
	
	
	
	
	

	3
	Mức sử dụng năng lượng dự kiến (tất cả các năm)
	MJ/1000 lít
	
	
	
	
	
	


2. Tỷ lệ thay đổi mức sử dụng năng lượng so với năm trước:……%

[(SECnăm báo cáo-1- SECnăm báo cáo)/SECnăm báo cáo -1] x 100%

V. Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện trong năm báo cáo
	STT
	Tên giải pháp
	Tiềm năng giảm mức sử dụng năng lượng (MJ/1000 lít)
	Kết quả giảm được thực tế (MJ/1000 lít)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VI. Nguyên nhân và kế hoạch thực hiện đáp ứng định mức quy định (chỉ áp dụng với các cơ sở không đạt định mức quy định)
VII. Đề xuất, kiến nghị đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Người lập báo cáo
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)


